
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC VÒNG LOẠI 

BẢNG A 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

 

1 PVF 10 8 1 1 20 3 17 11 2 25  

2 VIETTEL 10 7 1 2 19 10 9 8 0 22  

3 HÀ NỘI 10 5 4 1 16 5 11 9 0 19  

4 THAN QUẢNG NINH 10 3 0 7 10 20 -10 13 1 9  

5 PHỐ HIẾN 10 2 1 7 9 18 -9 10 0 7  

6 NAM ĐỊNH 10 1 1 8 5 23 -18 12 1 4  

 

BẢNG B 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

1 SÔNG LAM NGHỆ AN 8 6 1 1 16 2 14 11 0 19 

2 THANH HÓA 8 5 1 2 13 4 9 18 2 16 

3 SHB ĐÀ NẴNG 8 4 3 1 13 5 8 8 0 15 

4 QUẢNG NAM 8 1 2 5 5 13 -8 19 0 5 

5 THỪA THIÊN HUẾ 8 0 1 7 3 26 -23 11 2 1 

 

BẢNG C 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

1 HOÀNG ANH GIA LAI 1 8 7 1 0 32 2 30 7 0 22 

2 CÔNG AN NHÂN DÂN 8 6 1 1 32 3 29 10 1 19 

3 PHÚ YÊN 8 2 2 4 12 28 -16 5 0 8 

4 ĐẮK LẮK 8 1 1 6 8 27 -19 15 0 4 

5 BÌNH ĐỊNH 8 1 1 6 7 31 -24 11 0 4 

 

BẢNG D 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

1 TP HỒ CHÍ MINH 6 4 1 1 13 6 7 15 0 13 

2 HOÀNG ANH GIA LAI 2 6 3 2 1 11 8 3 10 0 11 

3 KHÁNH HÒA 6 2 1 3 12 12 0 8 1 7 

4 BÌNH PHƯỚC 6 1 0 5 7 17 -10 18 0 3 

 

BẢNG E 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

1 
BECAMEX BÌNH 
DƯƠNG 

8 7 0 1 21 7 14 12 0 21 

2 AN GIANG 8 5 2 1 14 4 10 10 0 17 

3 SÀI GÒN FC 8 4 1 3 9 7 2 16 0 13 

4 LONG AN 8 1 2 5 11 16 -5 10 1 5 

5 CẦN THƠ 8 0 1 7 4 25 -21 3 1 1 

 


